UBND XÃ THƯỢNG LỘ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGIHÃ VIỆT NAM

      TRẠM Y YẾ                                    Độc lập - Tự- Do - Hạnh  phúc
      

   Số:      /BC-TYT                              Thượng Lộ, ngày  29  tháng  12  năm 2017
BÁO CÁO TỔNG KẾT

 CÔNG TÁC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH NĂM 2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  NĂM  2018

             

Năm 2017 công tác dân số-KHHGĐ được triển khai trong điều kiện thuận lợi tiếp tục được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự phối kết hợp của các ban, nhành, đoàn thể từ xã đến thôn được đi vào nề nếp, bộ máy làm công tác dân số-KHHGĐ được kiện toàn, các hoạt động triển khai đồng bộ nên đã đạt được kết quả nhiều mặt, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017 như sau:
PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC  DS-KHHGĐ NĂM 2017

I. Kết quả thực hiện về Dân số-KHHGĐ:

1. Kết quả chỉ tiêu về Dân số:

+ Toàn xã:

- Dân số cuối năm 2017: 1.396 người

- Dân số trung bình: 1394 người

- Tổng số trẻ sinh: 20 trẻ, giảm 12 trẻ so với năm 2016. 

Con thứ 3 trở lên: 3 trẻ giảm 4 trẻ so với năm 2016. 

- Tỷ suất sinh năm 2017 là: 14,3%0 giảm 9%0 so với năm 2016 và giảm 7,03%0 so với kế hoạch.

- Tỷ lệ con thứ 3 trở lên: 15 % , giảm 6,9% so với năm 2016 và giảm 5% so với kế hoạch.

- Tỷ lệ phát triển Dân số tự nhiên: 1,2% giảm 0,69% so với năm 2016 và giảm 0,57% so với kế hoạch.

- Sàng lọc trước sinh đạt tỷ lệ: 30%

+ Tại các thôn:

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trỏ lên của các thôn: thôn Dỗi 18,18% ( tăng 0,54%) so với năm 2016, thôn Cha Măng 16,66% ( ngang bằng so với cùng kỳ).

Tình hình vi phạm chính sách DS-KHHGĐ sinh con thứ 3 trở lên, trong năm không có cán bộ đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, 3 trường hợp vi phạm là nhân dân. 

2.Về thực hiện KHHGĐ:

	Các biện pháp
	Chỉ tiêu giao
	Thực hiện
	Đạt %

	DCTC
	35
	16
	45,7

	Đình sản
	1
	0
	0

	Uống TT
	29
	45
	155

	Tiêm TT
	15
	12
	80

	Cấy TT
	4
	2
	50

	Bao cao su
	16
	17
	106,2

	Tổng cộng
	100
	92
	92


- Tổng số người thực hiện KHHGĐ mới trong năm là 92 ca đạt 92% so với kế hoạch năm. 

- Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng tính đến cuối năm: 275 người. Tổng số các biện pháp tránh thai còn tác dụng là: 194, trong đó: 

- DCTC: 108; Triệt sản: 7; Cấy tránh thai: 05; Uống tránh thai: 45; Tiêm tránh thai: 12; Bao cao su: 17.

- Các biện pháp tránh thai lâm sàng có hiệu quả cao là 132 gồm: DCTC: 108, triệt sản: 7, cấy TT: 05, tiêm TT: 12 chiếm tỷ lệ  68,04% trong tổng số các biện pháp tránh thai và chiếm  53,81 số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng.

+ Về dụng cụ tử cung: Toàn xã đạt 45,7% kế hoạch năm, không có thôn nào đạt  chỉ tiêu.

+ Tiêm Tránh thai: Toàn xã đạt 80% kế hoạch năm. 

+ Uống tránh thai toàn xã đạt 155% kế hoạch năm trong đó các đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

+ Cấy tránh thai đạt: 50% kế hoạch năm.

+ Bao cao su đạt: 106,2% kế hoạch năm

+ Đình sản toàn xã không thực hiện được ca nào.

- Chỉ số CPR: 70,54% ( BCS, UTT tính 100%)
II. Kết quả hoạt động các mô hình, đề án triển khai trên địa bàn xã:

1. Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ: 

- Công tác tiếp nhận và phân phối phương tiện tránh thai đẩm bảo đầy đủ, có sổ theo dõi quản lý, phiếu xuất kho, báo cáo đúng định kỳ theo quy định, không xảy ra tình trạng mất, hỏng, quá hạn hoặc thiếu phương tiện tránh thai.

- Tình hình cung cấp thuốc thiết yếu  dịch vụ KHHGĐ và chăm sóc SKSS, thuốc thiết yếu đảm bảo đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong năm trung tâm y tế huyện đã tăng cường về xã thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong các đợt chiến dịch và đợt cao điểm cung cấp thực hiện dịch vụ tại trạm y tế.

 
- Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản KHHGĐ trong năm 2017 đã tổ chức tốt triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ đợt 1 năm 2017,  kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7, tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12,  xã đã triển khai đến 3/3 thôn. Kết quả toàn xã: DCTC đạt 45,7%; thuốc tiêm tránh thai đạt 80%; thuốc uống tránh thai đạt 155%; bao cao su đat 113,3%, thông qua đợt chiến dịch đã tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành vi cho phụ nữ về  các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục.

 
- Các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ  ngày càng được cải thiện về chất lượng, đáp ứng được thường xuyên đặc biệt là đặt dụng cụ tử cung thực hiện đặt tại trạm.

 - Công tác hậu cần phương tiện tránh thai, thuốc thiết yếu để thực hiện KHHGĐ được đáp ứng đầy đủ, kịp thời thuận tiện cho người  sử dụng.

2. Hoạt động của các mô hình, đề án:

2.1. Mô hình “ xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” còn duy trì 2 thôn, trong đó đăng ký xây dựng mới 1 cụm là thôn Cha Măng, thôn Dỗi chư đăng ký lại được do tao hôn chưa đủ tuổi

Về mô hình “đưa chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước làng văn hóa” trong năm 2017 đã bổ sung chính sách Dân số vào hương ước của 3/3 thôn. 

Về hiệu quả, nhờ thực hiện tốt mô hình nên tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của năm 2017 giảm rõ rệt so với năm 2016.

2.2. Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh:

- Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh được triển khai trên toàn xã thông qua tuyên truyền, vận động, nói chuyện chuyên đề, nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo, cán bộ và nhân dân, đặc biệt là bà mẹ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nhằm phát hiện các dị tật, khuyết tật, bệnh lý di truyền ở trẻ sơ sinh góp phẩn nâng cao chất lượng dân số, trong năm 2017 đã tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề với 42 lượt người tham dự, hàng tháng tại trạm y tế đã tư vấn cho tất cả các bà mẹ mang thai, tỷ lệ bà mẹ mang thai đi sàng lọc tăng lên 30%.

2.3. Mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn:

- Mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn đã được triển khai trên toàn xã, đã tổ chức 2 buổi nói chuyện chuyên đề với hơn 105 lượt người tham dự, nội dung tuyên truyền bao gồm: Luật hôn nhân và gia đình, đăng ký kết hôn, nguyên nhân và hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, quyền, trách nhiệm và lợi ích trong chăm sóc SKSS/KHHGĐ. 

- Trong năm trên địa bàn xã không có trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

2.4. Đề án tuyên truyền can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh: Đã được tuyên truyền tại 3/3 thôn , các hoạt động tổ chức tuyên truyền cho người dân về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, những hậu quả sẽ xảy ra khi mất cân bằng giới tính khi sinh.


2.5. Câu lạc bộ nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên trong năm đã tổ chức hai buổi sinh hoạt câu lạc bộ với hơn 90 lượt người tham dự, nội dung sinh hoạt phong phú, thu hút hội viên tham gia, nhận thức của hội viên về cong tác Dân số-KHHGĐ được nâng cao, từ đó số người vi phạm sinh con thứ 3 trở lên giảm so với năm 2016.


3. Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình:


3.1. Công tác tham mưu, lãnh chỉ đạo điều hành:

Cùng với sự tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của Đảng và chính quyền địa phương đối với công tác DS-KHHGĐ, Trạm Y tế đã tham mưu kịp thời cho UBND xã các chỉ thị, quyết định, chương trình hành động liên quan đến công tác DS-KHHGĐ. Tổ chức các đợt chiến dịch, ngày dân số thế giới, tháng hành động quốc gia về dân số, ngày dân số việt nam việt nam.
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm, công tác kiểm tra,  giám sát việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên hàng tháng, chế độ báo cáo giao ban, thu thập thông tin, ghi chép sổ sách được đảm bảo thường xuyên và có chất lượng.

- Tổ chức bộ máy đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ được ổn định, đội ngũ làm công tác Dân số xã có một chuyên trách Dân số và 5 cộng tác viên, hàng năm tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do tỉnh và huyện tổ chức nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ CTV dân số và nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động .


3.2. Công tác thông tin báo cáo:


-Công tác tổ chức giao ban, trực báo, ghi chép sổ sách, thu thập thông tin, lập báo cáo dân số -KHHGĐ tại xã được duy trì đều đặn hàng tháng đúng định kỳ, báo cáo kịp thời cho xã và huyện đúng thời gian quy định. 


3.3. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động chuyên môn nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ được tổ chức thực hiện thường xuyên. Trong năm trung tâm Dân số huyện đã tổ chức kiểm tra việc cập nhật thông tin biến động năn 2016 của chuyên trách và cộng tác viên, kiểm tra đánh giá toàn diện năm 2016.

- Trạm y tế xã tổ chức kiểm tra đội ngũ cộng tác viên về cập nhật thông tin vào số A0 và kiểm tra đối chiếu tại hộ gia đình và lập sổ mới. Tổ chức kiểm tra đánh giá mô hình cụm dân cư tại các thôn và tiến hành đăng ký xây dựng đối với những thôn đã bị vỡ.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, những tồn tại hạn chế cơ sở thực hiện quản lý có hiệu quả.

3.4. Truyền thông giáo dục chuyến đổi hành vi:

Công tác thông tin giáo dục tuyên truyền được đẩy mạnh, tổ chức với nhiều hình thức góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi đúng đắn về công tác DS-KHHGĐ, các mô hình truyền thông đã và đang phát huy có hiệu quả trong đó có các đợt triển khai chiến dịch truyền thông.

- Phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã xây dựng kế hoạch huy động hội viên tham gia tích cực về công tác dân số-KHHGĐ tại xã, trong năm đã tổ chức 2 đơt chiến dịch, tổ chức 8 buổi tư vấn cộng đồng , hoạt động mô hình giảm thiệu tình trạng tảo hôn buổi phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức 2 buổi nói chuyện chuyên đề. 

- Phối hợp với văn hóa thông tin xã treo băng rol. phát thanh tuyên truyền, đưa tin trên hệ thống truyền thanh xã các đợt chiến dịch, mô hình giảm thiệu tình trạng tảo hôn, các ngày kỷ niệm như ngày dân số thế gới, tháng hành động quốc gia về dân số, ngày dân số việt nam.

- Trạm y tế xã đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền như: phổ biến các chính sách liên quan đến công tác Dân số-KHHGĐ, hướng dẫn 478, 479 và Quyết định 28/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh đến tận các thôn.

  IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN: 
1. Về thuàn lợi:

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, từ cấp xã đến thôn . Sự nỗ lực phấn đấu của trạm Y tế, đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền viên đã tổ chức toạ đàm, tư vấn và vận động trực tiếp tại hộ gia đình.

- Sự đồng tình hưởng ứng thực hiện của người dân trong lĩnh vực DS/KHHGĐ.

2. Về khó khăn:

- Một số chỉ tiêu về các biệp pháp tránh thai còn chưa đạt theo chỉ tiêu kế đã đề ra.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tuy có giảm so với năm 2016 nhưng tỷ lệ vẫn còn cao, đối tượng vi phạm không chỉ là các cặp vợ chồng sinh con một bề, mà các cặp vợ chồng đã có con trai con gái cũng vi phạm, tư tưởng  muốn đông con vần còn tồn tại trong nhận thức của người dân. 

- Nhận thức của người dân về công tác DS/KHHGĐ còn hạn chế, một số cặp vợ chồng chưa chấp nhận thực hiện các biện pháp tránh thai.

- Năm 2017 có hai đợt chiến dịch, đầu năm và cuối năm, chủ yếu vận động và thực hiện dịch vụ thường xuyên nên ảnh hưởng rất nhiều đến chỉ tiêu, trong khi đó người dân mong muốn có chiến dịch để họ thực hiện các biện pháp tránh thai.

- Việc xử lý nhân dân vi phạm chính sách DS/KHHGĐ theo cam kết quy ước, hương ước làng , thôn văn hoá không thực hiện nghiêm túc theo cam kết.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC DS-KHHGĐ NĂM 2018


 I. PHƯƠNG HƯỚNG

Phát huy những kết quả đạt được công tác DS-KHHGĐ và khắc phục những tồn tại khó khăn của năm 2017, năm 2018 tranh thủ hơn nữa trong công tác lãnh chỉ đạo của xã và huyện, tập trung vào những mục tiêu và giải pháp như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương và toàn thể hệ thống chính trị đối với công tác DS-KHHGĐ. 

- Kiên trì thực hiện vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con, tiếp tục duy trì mức giảm sinh nhanh, bền vững, đặc biệt là giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, từng bước nâng cao chất lượng dân số.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động gắn liền với việc thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

2. Chỉ tiêu về Dân số:

- Dân số trung bình: 1406 người

- Tổng số trẻ sinh: 20 trẻ

- Con thứ 3 trở lên: 3 trẻ

-Tỷ suất sinh: 14,2 %o  giảm 1,%0

-Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 15%  

- Tỷ lệ phát triển Dân số tự nhiên: 1,4 % 

- Sàng lọc trước sinh: 35%

- Giảm thiểu tảo hôn, không có hôn nhân cận huyết thống

3. Chỉ tiêu kế hoạch hoá gia đình:

	Nội dung
	DCTC
	ĐS
	Cấy TT
	TiêmTT
	 UTT
	BCS
	Tổng

	Chỉ tiêu 2016
	35
	1
	4
	15
	29
	16
	100


   * Chỉ tiêu từng cộng tác viên:

	STT
	CTV
	DCTC
	ĐS
	Cấy TT
	Tiêm TT
	UTT
	BCS
	Tổng

	1
	Bích
	10
	1
	1
	3
	6
	4
	25

	2
	Thang
	9
	0
	1
	4
	8
	5
	27

	3
	Dược
	4
	0
	1
	4
	4
	2
	14

	4
	Đời
	4
	0
	0
	2
	3
	2
	11

	5
	Khoai
	8
	0
	1
	2
	7
	3
	21

	6
	Tổng cộng
	35
	1
	4
	15
	29
	16
	100


 II. Các giải pháp thực hiện:
1. Tham mưu tích cực cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách cụ thể, sâu sát, thường xuyên đối với công tác DS-KHHGĐ, đồng thời ban hành các văn bản liên quan để chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.             

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch và phương án giảm nhanh tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2018 và những năm tiếp theo.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông chuyển đổi hành vi bằng nhiều hình thức, lấy truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình và truyền thông mhóm nhỏ làm trọng tâm, chủ yếu tập trung tại thôn có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, các cặp vợ chồng có con 1 bề và cặp vợ chồng đã có 2 con trở lên.

4. Tiếp tục đăng ký xây dựng mô hình CDC không có người sinh con thứ 3 trở lên năm 2018 đối với các thôn vi phạm. 

5. Thực hiện tốt đề án sàng lọc trước và sau sinh, chương trình giảm thiệu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống và các chương trình khác.

6. Phối hợp chặt chẽ, cụ thể và có trách nhiệm cao với các ban, ngành cấp xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền, vận động trực tiếp tại hộ gia đình.

7. Phối  hợp đồng bộ và có trách nhiệm cao với các ban ngành đoàn thể, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, tập trung những thôn có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách DS/KHHGĐ. Kiên định vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con tạo thành chuẩn mực mới trong cộng đồng.

8. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho người sử dụng BPTT thường xuyên, thuận tiện, an toàn

 9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá.thưòng xuyên và định kỳ nhằm rút kinh nghiêm để triển khai có hiệu quả các chương trình.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ về DS-KHHGĐ trong tình hình mới, tuy còn không ít khó khăn, thử thách nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo, các cấp, các ngành và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, sự đồng tình hưởng ứng của người dân, sự nỗ lực hết mình của đội ngũ làm công tác DS/KHHGĐ, công tác DS/KHHGĐ năm 2018 sẽ đạt được kết quả cao góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH xã nhà ./.
Nơi nhận:                                                                    Trưởng Trạm

- Trung tâm DS-KHHGĐ huyện;

- Đảng Uỷ, HĐND,UBND xã;            Để B/c

- UBMTTQVN xã;

- Các ban ngành đoàn thể cấp xã;

- Các thôn;

- Lưu: DS, Y tế.   
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